
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 11 (13/11/2023 - 17/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Giới thiệu câu lạc bộ của trường em Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Không nói dối và biết nhận lỗi (T1) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt an ăn ân Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt an ăn ân Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 2 : Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh I learn smart Start (cont) Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (1
4/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt en ên in Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Bài 3: Động tác bụng (T1) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Unit 2 : Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt en ên in Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (1

5/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt on ôn Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt on ôn Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Âm nhạc Cô giáo em Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Thực hành và trải nghiệm Sông nước miền Tây Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Nơi em sinh sống (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (1

5/
11

/2
02

3)

CHIỀU
3 Kĩ năng sống

N
Ă

M
 (1

6/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Kiểm tra Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Bài 3: Động tác bụng (T2) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt ơn un Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt ơn un Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (1
7/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Thiên nhiên và bầu trời Vũ Thị Lan
2 Toán Phép cộng (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt KC Bạn mới của Khỉ con Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Nơi em sinh sống (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Mái trường em yêu Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Trái tim biết ơn Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 11 (13/11/2023 - 17/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Giới thiệu câu lạc bộ của trường em Phạm Thị Ngọc Thu
2 Toán Thực hành và trải nghiệm Sông nước miền Tây Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
13

/1
1/

20
23

)
SÁNG

3 Tiếng Việt an ăn ân Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt an ăn ân Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt en ên in Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt en ên in Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (1
4/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Unit 2 : Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Kiểm tra Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Bài 3: Động tác bụng (T1) Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt on ôn Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt on ôn Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (1

5/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Nơi em sinh sống (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Âm nhạc Cô giáo em Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt ơn un Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ơn un Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (1

6/
11

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Bài 3: Động tác bụng (T2) Nguyễn Đức Trung
2 Toán Phép cộng (T1) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Mái trường em yêu Phạm Thị Ngọc Thu



SÁ
U

 (1
7/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Đạo đức Không nói dối và biết nhận lỗi (T1) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Thiên nhiên và bầu trời Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt KC Bạn mới của Khỉ con Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Nơi em sinh sống (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Trái tim biết ơn Phạm Thị Ngọc Thu


